
BÙI MINH QUÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.95.85.010.0CÐ CĐT 23C10/10/2005BảoNguyễn Quốc03072311851

4.02.64.310.0CÐ CĐT 23C13/08/2005CườngĐoàn Lê Quốc03072311882

6.88.63.710.0CÐ CĐT 23C29/07/2005CườngNguyễn Văn03072311893

6.27.43.710.0CÐ CĐT 23C07/01/2005DanhVõ Trương Công03072311904

5.04.34.710.0CÐ CĐT 23C22/04/2005DuẩnNguyễn Đình03072311915

2.61.72.38.0CÐ CĐT 23C19/06/2004HiếuDương Thanh03072312036

6.57.74.010.0CÐ CĐT 23C15/03/2005HiếuPhạm Phan Chí03072312067

5.24.55.38.0CÐ CĐT 23C03/09/2005HòaNguyễn Tiến03072312078

6.27.24.010.0CÐ CĐT 23C12/02/2005HuyBùi Quang03072312089

6.77.45.010.0CÐ CĐT 23C12/04/2005HuyNguyễn Gia030723121110

7.18.84.310.0CÐ CĐT 23C01/04/2005HưngHuỳnh Quốc030723121211

7.27.86.38.0CÐ CĐT 23C19/03/2005KhangDương Hoài030723121512

6.97.46.08.0CÐ CĐT 23C22/01/2005KháNguyễn Thành030723121813

7.07.16.010.0CÐ CĐT 23C05/04/2005Lân
Nguyễn Thái Bảo
Hoàng

030723122214

0.00.03.76.0CÐ CĐT 23C06/10/2005NamLê Vũ Thành030723123015

4.73.55.38.0CÐ CĐT 23C23/05/2005TâmTrần Quốc030723124416

2.60.44.08.0CÐ CĐT 23C20/07/2005TiềnLê Thanh030723125417

0.00.04.06.0CÐ CĐT 23C06/05/2005TriệuLục Hớn Minh030723126018

6.15.75.710.0CÐ CĐT 23C19/06/2005TuấnNguyễn Anh030723126519

4.53.64.78.0CÐ CĐT 23C07/12/2005VinhHồ Đỗ Hoàng030723127020
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